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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lý 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra đánh giá kiến thức HS nắm được trong quá trình học từ tiết 19 đến tiết 25: về công cơ học, công suất, cơ năng, cấu tạo chất, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên.
2.  Năng lực:
a.  Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học của HS khi giải quyết nhiệm vụ về công cơ học, công suất, cơ năng, cấu tạo chất, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên.
- Năng lực GQVĐ, sáng tạo: Trả lời các câu hỏi, giải thích các hiện tượng liên quan các vấn đề được kiểm tra.
b. Năng lực đặc thù: 
- Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng liên quan.                                    
3. Phẩm chất
- Trung thực: trung thực làm bài nghiêm túc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ, tập trung làm bài kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 10 câu, tự luận 4 câu  
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
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	ND1 : Cơ năng
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3

	ND2 : Nguyên tử, phân tử, chuyển động nhiệt.
	3
	
	3
	2
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	ND3:  ĐL công, công cơ học. 
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	ND 4: Công suất.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Tổng số câu
	5
	
	5
	2
	
	2
	
	
	14

	Tổng điểm
	2,5
	
	2,5
	2
	
	3
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	30%
	
	100%


V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1: Cơ năng



	Cơ năng, động năng, thế năng

	
Nhận biết 
Nhận biết các dạng của cơ năng 

Thông hiểu:
So sánh được động năng, thế năng của các vật.
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2


	
	
	
3



	ND2: Nguyên tử, phân tử, chuyển động nhiệt.
	- Các chất cấu tạo như thế nào.
- Nguyên tử phân tử cđ hay đứng yên.
	Nhận biết:
- Biết nguyên tử, phân tử là các hạt
Thông hiểu:
-Nhiệt độ tăng k/c giữa nguyên tử, phân tử và v tăng. Ở trạng thái khí v lớn.
- Nắm được v hỗn hợp < tổng thể tích 2 chất.
Giải thích được hiện tượng mùi dầu gió, hiện tượng khuếch tán.
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	ND3: ĐL công, công cơ học.
	Định luật công
	Nhận biết:
- Nội dung ĐL công 
Vận dụng:
- Vận dụng tính được công cơ học trong thực tế.
	
1
	

	
1
	

	
2






	ND4. Công suất.
	Công thức tính công suất
	Vận dụng tính được công suất chất lỏng
	
	
	
1
	
	
1

	TỔNG SỐ CÂU
	5
	7
	2
	
	14

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	2,5
	4,5
	3
	
	10đ

	TỈ LỆ %
	25%
	45%
	30%
	
	100%


IV. ĐỀ BÀI
Phần A.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
I. Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Các máy cơ đơn giản chỉ cho cho lợi về lực.
B. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công.
C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi.
D. Các máy cơ đơn giản, cho lợi cả về lực và đường đi.
Câu 2: Cơ năng gồm 2 dạng là:
A. Thế năng và nhiệt năng.                     B. Động năng và cơ năng.
C. Động năng và thế năng.                      D. Cơ năng và nhiệt năng.
Câu 3: Hai vật có khối lượng m1 và m2( với m1>m 2) ở cùng một độ cao so với mặt đất. So sánh thế năng của 2 vật.
A. Bằng nhau.                                               B. Thế năng của vật có m1 lớn hơn.
C. Thế năng của vật có m2 lớn hơn.              D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 4: Hai vật có khối lượng m1 và m2( với m1>m 2) chuyển động cùng v. So sánh động năng của 2 vật
A. Động năng của vật có m1 lớn hơn.           B. Bằng nhau.
C. Động năng của vật có m2 lớn hơn.           D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 5: Các hạt riêng biệt là:
A. Nguyên tử.        B. Phân tử.        C. Cả A,B đều đúng.            D. Cả A, B, đều sai.
Câu 6: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta được hỗn hợp có thể tích:
A. Bằng 100 cm3.  B. Lớn hơn 100 cm3.   C. bằng 50 cm3.    D. Nhỏ hơn 100cm3.
Câu 7: Khoảng cách giữa các phân tử trong vật tăng khi:
A. Khối lượng vật tăng.                               B. Số phân tử cấu tạo nên vật tăng.
C. Nhiệt độ của vạt tăng.                             D. Cả A, B, C, đều sai.
Câu 8: Khi nhiệt độ của vật tăng thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động: 
A. Càng nhanh.     B. Càng chậm.        C. Không thay đổi.     D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 9: Các phân tử nước ở trạng thái nào có v lớn nhất?
A. Trạng thái rắn.     B. Trạng thái lỏng.     C. Trạng thái khí.   D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 10: Khi nhiệt độ của vật càng lớn thì:
A. Vật càng chứa ít phân tử.
B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
C. Vật càng chứa nhiều phân tử.
D. Cả A, B đều đúng.
II. Tự luận(5 điểm):
Câu 11: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500kg lên cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.
Câu 12: Tại sao khi mở lọ dầu gió thì sau vài giây cả lớp ngửi thấy mùi dầu gió?
Câu 13: Tại sao khi thả một cục đường vào chén nước sau vài phút khi nếm ta thấy chỗ nào cũng ngọt ? Nếu thả vào chén nước nóng thì kết quả như thế nào?
Câu 14: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực  không đổi bằng 100N và đi được 3,6 km trong ½ giờ. 
a. Tính công suất trung bình của con ngựa.
V. ĐÁP ÁN 
Phần A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng 0, 5 điểm
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Phần B. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1: 1 điểm 
Trọng lượng thùng hàng: P= 10.m = 10. 2500 =25000 (N) 
Công thực hiện thực hiện được khi đó: A = P. h = 25000. 12 =300000 (J)
Câu 2: (1 điểm).
Các phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng. Một số phân tử thoát ra khỏi lọ và bay tới mọi nơi khắp lớp học.
Câu 3: (1 điểm):
Do giữa các phân tử nước, đường có khoảng cách, chúng chuyển động không ngừng nên các phân từ đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại nên nước có vị ngọt.
Nước nóng các phân tử chuyển động nhanh hơn hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.
Câu 4: 2 điểm
Tóm tắt: F= 100N
S= 3,6 km= 3600m
[bookmark: _GoBack]t = 1/2h = 1800s
P =?
                                              Giải 
Công thực hiện của ngựa là: A =F.S = 100 . 3600 = 360000(J)
Công suất của ngựa là: P = A/ t =360000/ 1800 = 200 (W)
 	                          ĐS : 200W
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